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TC CƠ ĐIỆN TỬ 

(12A1+12A2)
P

TC TỰ ĐỘNG HÓA

 (12A1+12A2)

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Hóa học Thầy Thanh Toán Cô Trang

2 Hóa học Thầy Thanh Toán Cô Trang

3 Toán Thầy Chữ Vật lý Cô Loan

4 Toán Thầy Chữ Vật lý Cô Loan

5

6

7

8

1 Toán Thầy Chữ Toán Cô Trang

2 Toán Thầy Chữ Toán Cô Trang

3 Ngữ văn Cô Nhung Địa lý Cô T.Hƣơng

4 Tiếng Anh Cô Trà Lịch sử Cô L.Hoa

5

6

7

8

1 Lịch sử Cô L.Hoa Hóa học Thầy Thanh

2 Địa lý Thầy Phong Hóa học Thầy Thanh

3 Tiếng Anh Cô Trà Toán Cô Trang

4 Tiếng Anh Cô Trà Tiếng Anh Cô Hạnh

5

6

7

8

1 Toán Thầy Chữ Tiếng Anh Cô Hạnh

2 Ngữ văn Cô Nhung Tiếng Anh Cô Hạnh

3 Ngữ văn Cô Nhung Ngữ văn Cô Đ.Hƣơng

4 Sinh hoạt Cô Trà Sinh hoạt Thầy Thủy

5

6

7

8

1 Sinh học Cô Hƣơng Sinh học Thầy H.Phong

2 Sinh học Cô Hƣơng Sinh học Thầy H.Phong

3 Vật lý Thầy Hà Ngữ văn Cô Đ.Hƣơng

4 Vật lý Thầy Hà Ngữ văn Cô Đ.Hƣơng
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Thầy N.Hòa
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 LẬP TRÌNH PLC CƠ BẢN
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TC ĐIỆN NƯỚC

(12A3)

TC ĐIỆN CN & DD 2

(12A1+12A3)

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Sinh học Thầy H.Phong Ngữ văn Cô Nhung

2 Sinh học Thầy H.Phong Ngữ văn Cô Nhung

3 Ngữ văn Cô Nhung Toán Thầy Hiếu

4 Ngữ văn Cô Nhung Toán Thầy Hiếu

5

6

7

8

1 Tiếng Anh Cô L.Anh Ngữ văn Cô Nhung

2 Lịch sử Cô L.Hoa Địa lý Thầy Phong

3 Toán Cô H.Anh Tiếng Anh Cô L.Anh

4 Toán Cô H.Anh Tiếng Anh Cô L.Anh

5

6

7

8

1 Toán Cô H.Anh Hóa học Thầy Tú

2 Toán Cô H.Anh Tiếng Anh Cô L.Anh

3 Địa lý Cô T.Hƣơng Toán Thầy Hiếu

4 Tiếng Anh Cô L.Anh Lịch sử Cô N.Hà

5

6

7

8

1 Ngữ văn Cô Nhung Hóa học Thầy Tú

2 Tiếng Anh Cô L.Anh Toán Thầy Hiếu

3 Toán Cô H.Anh Toán Thầy Hiếu

4 Sinh hoạt Thầy Long Sinh hoạt Thầy Chính

5

6

7

8

1 Vật lý Thầy Long Vật lý Thầy Hà

2 Vật lý Thầy Long Vật lý Thầy Hà

3 Hóa học Cô Quỳnh Sinh học Cô Hƣơng

4 Hóa học Cô Quỳnh Sinh học Cô Hƣơng
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1

2

3

4
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6

7

8

1 Tiếng Anh Cô Hạnh Vật lý Thầy Hà Toán Thầy Hiếu

2 Tiếng Anh Cô Hạnh Vật lý Thầy Hà Toán Thầy Hiếu

3 Toán Cô Trang Hóa học Thầy Thanh Tiếng Anh Cô Nga

4 Ngữ văn Cô Vân Hóa học Thầy Thanh Tiếng Anh Cô Nga

5

6

7

1 Vật lý Thầy Hà Ngữ văn Cô L.Thu Ngữ văn Cô Đ.Hƣơng

2 Vật lý Thầy Hà Tiếng Anh Cô L.Anh Ngữ văn Cô Đ.Hƣơng

3 Toán Cô Trang Toán Thầy Chiến Vật lý Thầy Hà

4 Toán Cô Trang Địa lý Cô T.Hƣơng Vật lý Thầy Hà

5

6

7

8

1 Toán Cô Trang Ngữ văn Cô L.Thu Địa lý Cô T.Hƣơng

2 Toán Cô Trang Ngữ văn Cô L.Thu Toán Thầy Hiếu

3 Lịch sử Cô L.Hoa Tiếng Anh Cô L.Anh Lịch sử Cô H.Vân

4 Địa lý Cô T.Hƣơng Lịch sử Cô H.Vân Toán Thầy Hiếu

5

6

7

8

1 Hóa học Thầy Thanh Toán Thầy Chiến Toán Thầy Hiếu

2 Hóa học Thầy Thanh Toán Thầy Chiến Ngữ văn Cô Đ.Hƣơng

3 Tiếng Anh Cô Hạnh Tiếng Anh Cô L.Anh Tiếng Anh Cô Nga

4 Sinh hoạt Cô L.Hoa Sinh hoạt Cô Thủy Sinh hoạt Thầy H.Phong

5
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7

1 Sinh học Cô M.Thúy Sinh học Cô Khuyên Hóa học Thầy Tú

2 Sinh học Cô M.Thúy Sinh học Cô Khuyên Hóa học Thầy Tú

3 Ngữ văn Cô Vân Toán Thầy Chiến Sinh học Thầy H.Phong

4 Ngữ văn Cô Vân Toán Thầy Chiến Sinh học Thầy H.Phong
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CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA 

KHÔNG KHÍ DD

Thầy Hiện

HƢỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT 

NGHIỆP

Thầy N.Hiện

HƢỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT 

NGHIỆP

Thầy N.Hiện

BẢO DƢỠNG, SỬA CHỮA TRỤC 

KHUỶU THANH TRUYỀN

 Thầy T.Hòa
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BẢO DƢỠNG, SỬA CHỮA TRỤC 

KHUỶU THANH TRUYỀN

 Thầy T.Hòa

HƢỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT 

NGHIỆP

Thầy N.Hiện

BẢO DƢỠNG, SỬA CHỮA TRỤC 

KHUỶU THANH TRUYỀN
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CHÍNH TRỊ

Thây: L. Thắng

CHÍNH TRỊ

Thây: L. Thắng

CHÍNH TRỊ

Thây: L. Thắng

SỬA CHỮA BẢO DƢỠNG HỆ 

THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ 

Thầy T.Hệ

SỬA CHỮA BẢO DƢỠNG HỆ 

THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ 

Thầy T.Hệ



Thứ B T P P

TIN ỨNG DỤNG 2  

(12A1+12A9)
P

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

(12A1+12A9)

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Địa lý Thầy Phong Toán Thầy Chữ

2 Ngữ văn Cô Vân Toán Thầy Chữ

3 Tiếng Anh Cô Hạnh Tiếng Anh Cô Trà

4 Tiếng Anh Cô Hạnh Địa lý Thầy Phong

5

6

7

8

1 Toán Cô H.Anh Lịch sử Cô L.Hoa

2 Toán Cô H.Anh Ngữ văn Cô L.Thu

3 Sinh học Cô Hƣơng Toán Thầy Chữ

4 Sinh học Cô Hƣơng Toán Thầy Chữ

5

6

7

8

1 Tiếng Anh Cô Hạnh Tiếng Anh Cô Trà

2 Hóa học Thầy Tú Tiếng Anh Cô Trà

3 Toán Cô H.Anh Hóa học Thầy Thanh

4 Lịch sử Cô L.Hoa Hóa học Thầy Thanh

5

6

7

8

1 Toán Cô H.Anh Ngữ văn Cô L.Thu

2 Toán Cô H.Anh Ngữ văn Cô L.Thu

3 Hóa học Thầy Tú Toán Thầy Chữ

4 Sinh hoạt Thầy Thắng Sinh hoạt Cô M.Thúy

5

6

7

8

1 Ngữ văn Cô Vân Vật lý Cô Loan

2 Ngữ văn Cô Vân Vật lý Cô Loan

3 Vật lý Cô Loan Sinh học Cô M.Thúy

4 Vật lý Cô Loan Sinh học Cô M.Thúy

CHÚ Ý : CÁC LỚP TIN UD 1,2 VÀ TK ĐỒ HỌA THỰC HIỆN  HƯỚNG DẪN THỰC TẬP THEO KẾ HOẠCH RIÊNG CỦA BỘ MÔN
Thời gian học: Lý thuyết: Sáng 7h30' đến 11h00'; Chiều 13h30' đến 17h00; Thực hành,tích hợp: Sáng 7h30' đến 11h30'; Chiều 13h30' đến 16h50'

P
h

ò
n

g
 z

o
o

m

KỸ THUẬT QUAY CAMERA

Thầy B.Quý

KỸ THUẬT QUAY CAMERA

Thầy B.Quý

S
á
n

g
 (

V
H

P
T

)

TIN HỌC ỨNG DỤNG ADOBE 

ILLUSTRATOR

Thầy N.Thắng

2

3

S
á

n
g

 (
N

g
h

ề)
S

á
n

g
 (

V
H

P
T

)

P
h

ò
n

g
 z

o
o

m

KỸ THUẬT QUAY CAMERA

Thầy B.QuýP
h

ò
n

g
 z

o
o

m

P
h
ò
n
g
 z

o
o
m

TIN HỌC ỨNG DỤNG ADOBE 

ILLUSTRATOR

Thầy N.Thắng

P
h
ò
n
g
 z

o
o
m

P
h

ò
n

g
 z

o
o

m

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 KHỐI 12 - TC KHÓA 37 (NĂM HỌC 2021- 2022)
Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 15/01/2022

12A912A8
C

h
iề

u
 (

N
g

h
ề)

TIN ỨNG DỤNG 1

P
h
ò
n
g
 z

o
o
m

Dựng VIDEO bằng phần mềm

Thầy B.Thái

Dựng VIDEO bằng phần mềm

Thầy B.Thái
4

P
h

ò
n

g
 z

o
o

m

Dựng VIDEO bằng phần mềm

Thầy B.Thái

C
h

iề
u

 (
N

g
h

ề)
C

h
iề

u
 (

N
g

h
ề) Dựng VIDEO bằng phần mềm

Thầy B.Thái

P
h

ò
n

g
 z

o
o

m

P
h
ò
n
g
 z

o
o
m

S
á

n
g

 (
V

H
P

T
)

TIN HỌC ỨNG DỤNG ADOBE 

ILLUSTRATOR

Thầy N.Thắng

S
á
n

g
 (

V
H

P
T

)

TIN HỌC ỨNG DỤNG ADOBE 

ILLUSTRATOR

Thầy N.Thắng

5

6

P
h

ò
n

g
 z

o
o

m
P

h
ò

n
g

 z
o

o
m

P
h
ò
n
g
 z

o
o
m

P
h
ò
n
g
 z

o
o
m

Dựng VIDEO bằng phần mềm

Thầy B.Thái

Dựng VIDEO bằng phần mềm

Thầy B.Thái

TIN HỌC ỨNG DỤNG ADOBE 

ILLUSTRATOR

Thầy N.Thắng

TIN HỌC ỨNG DỤNG ADOBE 

ILLUSTRATOR

Thầy N.Thắng

P
h

ò
n

g
 z

o
o

m
P

h
ò

n
g

 z
o

o
m
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THIẾT KẾ TRONG IN ẤN VÀ 
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HẬU KÌ NHIẾP ẢNH

Thầy B.Thái

HẬU KÌ NHIẾP ẢNH

Thầy B.Thái

HƢỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT 

NGHIỆP

(THEO KẾ HOẠCH RIÊNG)



Thứ B T P P

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Vật lý Cô Loan Ngữ văn Thầy Nam

2 Vật lý Cô Loan Ngữ văn Thầy Nam

3 Ngữ văn Cô L.Thu Vật lý Thầy Cầu

4 Ngữ văn Cô L.Thu Vật lý Thầy Cầu

5

6

7

8

1 Tiếng Anh Cô Tuyết Toán Thầy Chiến

2 Toán Thầy Hƣng Toán Thầy Chiến

3 Lịch sử Cô L.Hoa Tiếng Anh Cô Tuyết

4 Địa lý Thầy Phong Tiếng Anh Cô Tuyết

5

6

7

8

1 Tiếng Anh Cô Tuyết Lịch sử Cô N.Hà

2 Tiếng Anh Cô Tuyết Địa lý Cô T.Hƣơng

3 Toán Thầy Hƣng Hóa học Thầy Tú

4 Toán Thầy Hƣng Hóa học Thầy Tú

5

6

7

8

1 Sinh học Cô Khuyên Tiếng Anh Cô Tuyết

2 Sinh học Cô Khuyên Ngữ văn Thầy Nam

3 Ngữ văn Cô L.Thu Toán Thầy Chiến

4 Sinh hoạt Cô P.Loan Sinh hoạt Cô Đ.Nga

5

6

7

8

1 Hóa học Cô Quỳnh Toán Thầy Chiến

2 Hóa học Cô Quỳnh Toán Thầy Chiến

3 Toán Thầy Hƣng Sinh học Cô Khuyên

4 Toán Thầy Hƣng Sinh học Cô Khuyên

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CĂN HỘ

Cô:P. Hoa - Thầy P.Tùng
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Thầy: N. Thiệu
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Thầy: N. Thiệu
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ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CĂN HỘ

Cô:P. Hoa - Thầy P.Tùng

4

12A10

C
h

iề
u

 (
N

g
h

ề)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 KHỐI 12 - TC KHÓA 37 (NĂM HỌC 2021- 2022)

Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 15/01/2022

P
h

ò
n

g
 z

o
o

m

S
á

n
g

 (
N

g
h

ề)

P
h

ò
n

g
 z

o
o

m

12A11

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CĂN HỘ

Cô:P. Hoa - Thầy P.Tùng

THIẾT KẾ NỘI THẤT

2

 Thời gian học: Lý thuyết: Sáng 7h30' đến 11h00'; Chiều 13h30' đến 17h00; Thực hành,tích hợp: Sáng 7h30' đến 11h30'; Chiều 13h30' đến 16h50'.  
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THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Cô P.Nhung - Thầy N.Quyết
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THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Cô P.Nhung - Thầy N.Quyết

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Cô P.Nhung - Thầy N.Quyết

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Cô P.Nhung - Thầy N.Quyết

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CĂN HỘ

Cô:P. Hoa - Thầy P.Tùng
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THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Cô P.Nhung - Thầy N.Quyết
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ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CĂN HỘ

Cô:P. Hoa - Thầy P.Tùng

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CĂN HỘ

Cô:P. Hoa - Thầy P.Tùng

VẬT LIỆU VÀ THI CÔNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT

Thầy: N. Thiệu

VẬT LIỆU VÀ THI CÔNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT

Thầy: N. Thiệu



Thứ B T P P

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Tiếng Anh Cô Trà Vật lý Thầy Cầu

2 Tiếng Anh Cô Trà Vật lý Thầy Cầu

3 Toán Cô Nguyệt Ngữ văn Thầy Nam

4 Toán Cô Nguyệt Ngữ văn Thầy Nam

5

6

7

8

1 Sinh học Cô Hƣơng Địa lý Thầy Phong

2 Sinh học Cô Hƣơng Tiếng Anh Cô Tuyết

3 Tiếng Anh Cô Trà Toán Thầy Hƣng

4 Toán Cô Nguyệt Toán Thầy Hƣng

5

6

7

8

1 Địa lý Thầy Phong Toán Thầy Hƣng

2 Lịch sử Cô N.Hà Lịch sử Cô H.Vân

3 Hóa học Cô Quỳnh Tiếng Anh Cô Tuyết

4 Hóa học Cô Quỳnh Tiếng Anh Cô Tuyết

5

6

7

8

1 Ngữ văn Cô Đ.Hƣơng Sinh học Cô M.Thúy

2 Toán Cô Nguyệt Sinh học Cô M.Thúy

3 Toán Cô Nguyệt Ngữ văn Thầy Nam

4 Sinh hoạt Cô Hƣơng Sinh hoạt Cô Bình

5

6

7

8

1 Ngữ văn Cô Đ.Hƣơng Toán Thầy Hƣng

2 Ngữ văn Cô Đ.Hƣơng Toán Thầy Hƣng

3 Vật lý Thầy Long Hóa học Thầy Tú

4 Vật lý Thầy Long Hóa học Thầy Tú
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THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
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Cô N.Nhung - Cô N.Thủy

3 THỰC HÀNH LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Cô L.Bình - Cô B.Hạnh
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NGHIỆP VỤ BUỒNG

Cô N.Thủy - Thầy N.Quyết
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Cô N.Nhung - Cô N.Thủy
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THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Cô N.Nhung - Cô N.Thủy

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Cô N.Nhung - Cô N.Thủy

THỰC HÀNH KẾ TOÁN

Cô Đ.Thùy - Cô N.Huyên

THỰC HÀNH KẾ TOÁN

Cô Đ.Thùy - Cô N.Huyên
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